
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10052071 Nguyễn Đức Anh DHTH6D 8.5 8

2 11230861 Nguyễn Hoài Anh DHTH7A 8 8.5

3 10256311 Phạm Phú Bách DHTH6B 7 6.8

4 11043911 Vũ Đình Chiến DHTH7C 8 6.3

5 10239781 Phạm Mạnh Cường DHTH6C 7 8.8

6 11250631 Nguyễn Mạnh Cường DHTH7C 7 8.3

7 11240911 Phan Văn Diệu DHTH7C 6.5 5

8 11030881 Đỗ Thanh Duy DHTH7A 9 8

9 10035461 Trần Quốc Đạt DHTH6C 5 8

10 11069261 Mai Thanh Đạt DHTH7B 7 7.5

11 10267621 Nguyễn Trường Hải DHTH6A 5 5.5

12 11040121 Trần Đức Hạnh DHTH7B 4 6.3

13 11046591 Trương Vĩnh Hạnh DHTH7C 7 5.8

14 11242321 Đặng Thế Hiền DHTH7B 7 6.5

15 11055401 Phạm Văn Hiệp DHTH7B 5.5 6.5

16 11266011 Đào Thị Thanh Hoa DHTH7B 5 5.8

17 11232881 Trần Lê Thiên Hoàng DHTH7B 7 6

18 09196521 Nguyễn Quang Huy DHTH5C 7 6.3

19 11028481 Phạm Quốc Huy DHTH7B 7 7.8

20 10069991 Đàm Văn Hùng DHTH6B 6.5 7.3

21 10266601 Vũ Lý Hùng DHTH6C 7 7.8

22 11138361 Nguyễn Nhi Khanh DHTH7B 8.5 7.3

23 11247331 Huỳnh Quốc Khánh DHTH7C 5.5 6.5

24 11034471 Trần Thanh Khoa DHTH7B 4 7.3

25 10194891 Lê Văn Lâm DHTH6C 8 7.5

26 11230361 Phạm Tấn Lâm DHTH7B 7 6.5

27 11242771 Phạm Văn Luận DHTH7A 7 6.5

28 11219941 Dương Hoàng Minh DHTH7C 5 8

29 11034601 Nguyễn Hùng Minh DHTH7C 5 6.3

30 10041401 Nguyễn Đỗ Vĩnh Nghiệp DHTH6D 7 7.8

31 11032381 Nguyễn Hà Hoàng Nhân DHTH7B 7.5 6.5

32 11249661 Lê Phú Nhật DHTH7C 5 6

33 11266251 Nguyễn Vũ Phát DHTH7A 7 6.5

34 11044231 Nguyễn Đình Phúc DHTH7C 8 6

35 10066131 Nguyễn Huỳnh Minh Phụng DHTH6A 5 6
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36 10216651 Thân Trọng Phước DHTH6D 5 4.3

37 11088361 Đỗ Văn Quýêt DHTH7C 6.5 7.3

38 10285511 Nguyễn Văn Sơn DHTH6C 4 6

39 11269621 Đồng Thanh Sơn DHTH7C 9 6.5

40 11082461 Nguyễn Trọng Sáng DHTH7C 9 7.5

41 11031941 Thạch Hồng Tân DHTH7A 7.5 6

42 11257531 Nguyễn Sanh Tần DHTH7B 6.5 5

43 11042471 Nguyễn Duy Thanh DHTH7A 8.5 8

44 11252381 Nguyễn Ngọc Thanh DHTH7C 7.5 7.3

45 11257731 Hoàng Nhật Thái DHTH7B 7 7.3

46 10281651 Phạm Đức Thành DHTH6C 8.5 6

47 11067871 Nguyễn Ngọc Thắng DHTH7A 8 8

48 11047981 Nguyễn Văn Thắng DHTH7C 9 8

49 10042241 Nguyễn Thân DHTH6B 5.5 6.5

50 10242551 Nguyễn Đức Thiên DHTH6C 9 7.5

51 10271111 Phạm Đình Thoại DHTH6B 8 6

52 11041721 Đặng Quốc Thọ DHTH7B 7 6.3

53 11034451 Trần Minh Thuận DHTH7C 7 7.8

54 11050781 Đỗ Thị Thúy DHTH7B 8.5 8

55 11308431 Lý Trung Tín DHTH7B 5 7.3

56 11240891 Võ Hoàng Tín DHTH7C 7.5 6.8

57 11135891 Vũ Ngọc Tỉnh DHTH7B 8 8

58 11041531 Bùi Quang Trầm DHTH7B 8 6.8

59 11050011 Nguyễn Ngọc Triều DHTH7C 7 8.3

60 11254921 Trần Thị Việt Trinh DHTH7B 7.5 7.5

61 11078861 Ngô Viết Trung DHTH7B 6 5.5

62 11254331 Nguyễn Thành Trung DHTH7C 7.5 8

63 10253991 Phạm Vĩnh Trường DHTH6A 4 6.3

64 11068801 Tôn Thất Tuấn DHTH7C 8 5.3

65 11248951 Trần Văn Tuấn DHTH7A 5 5.5

66 11032561 Vũ Hữu Tuấn DHTH7B 8 6

67 11079591 Mai Đức Tuệ DHTH7B 8 7.5

68 11240101 Lê Châu Tú DHTH7A 8.5 6.5

69 11073151 Nguyễn Anh Tú DHTH7C 7.5 8.5

70 11032821 Phạm Hoàng Vinh DHTH7B 8.5 6.3

71 11262911 Nguyễn Quốc Vương DHTH7B 5 6.5

72 11301441 Đỗ Văn Yên DHTH7C 4 6.3

Tổng số: 72 Số bài thi: XXX.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:XXX.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài
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